
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Mai Thưởng, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

300.000.000 VNĐ

22/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG NGHIỆP SẠCH QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG

2400826041

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

2. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

4. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

5. Chăn nuôi lợn 0145

6. Chăn nuôi gia cầm 0146

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113(Chính)

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK NÔNG NGHIỆP SẠCH 
QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PACIFIC INTERNATIONAL 
AGRICULTURAL IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0961136199       
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN 
DƯƠNG 

Thôn Mai Thưởng, 
Xã Yên Sơn, Huyện 
Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

200.000.000 66,667 121614179

2NGUYỄN 
VĂN BÌNH   

Thôn Mai Thưởng, 
Xã Yên Sơn, Huyện 
Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

100.000.000 33,333 121893209

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121614179
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mai Thưởng, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mai Thưởng, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DƯƠNG Nam

05/05/1987 Kinh Việt Nam

10/09/2011 CA tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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